
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172003 NGUYỄN THÙY AN 03/08/2006 12A5

2 172005 PHẠM QUỐC AN 25/09/2006 12A3

3 172008 TRẦN ĐỨC AN 14/02/2006 12A7

4 172010 BẠCH TUẤN ANH 19/10/2006 12A10

5 172014 ĐÀM PHƯƠNG ANH 20/07/2006 12A5

6 172015 ĐẶNG TRẦN HOÀNG ANH 14/09/2006 12A3

7 172017 ĐINH THỊ QUỲNH ANH 05/10/2006 12A7

8 172018 ĐOÀN PHƯƠNG ANH 29/09/2006 12A5

9 172020 HOÀNG NGỌC ANH 12/03/2006 12A9

10 172021 LÊ ĐỨC ANH 02/10/2006 12A1

11 172026 NGUYỄN MINH ANH 26/07/2006 12A5

12 172027 NGUYỄN NGỌC ANH 21/12/2006 12A5

13 172028 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 02/02/2006 12A4

14 172030 NGUYỄN THANH HOÀNG ANH 17/01/2006 12A4

15 172031 NGUYỄN THẾ ANH 23/02/2006 12A5

16 172032 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 17/11/2006 12A5

17 172035 NGUYỄN THÚY ANH 25/04/2006 12A4

18 172036 NGUYỄN TRẦN HUYỀN ANH 19/01/2006 12A9

19 172037 NGUYỄN VIỆT ANH 09/07/2006 12A9

20 172038 NGUYỄN VIỆT ANH 10/08/2006 12A7

21 172040 PHẠM DUY ANH 27/09/2006 12A10

22 172044 PHÙNG ĐỨC ANH 19/07/2006 12A10

23 172046 TRẦN PHƯƠNG ANH 19/07/2006 12A7

24 172047 TRẦN PHƯƠNG ANH 18/03/2006 12A1

25 172048 TRẦN QUỲNH ANH 10/02/2006 12A7
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PHÒNG 1 - Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172050 TRẦN VIỆT ANH 08/07/2006 12A10

2 172052 VŨ CAO HOÀNG ANH 14/05/2006 TDO

3 172053 VŨ MAI ANH 25/03/2006 12A4

4 172055 VŨ QUỲNH ANH 09/12/2006 12A3

5 172056 ĐẶNG THỊ HỒNG ÁNH 19/05/2006 12A1

6 172057 DOÃN MINH ÁNH 06/10/2006 12A4

7 172059 NGUYỄN TUẤN BÁCH 30/10/2006 12A5

8 172060 TRỊNH VĂN BÁCH 02/06/2006 12A2

9 172061 TRƯƠNG GIA BẢO 07/12/2006 12A1

10 172062 PHẠM BĂNG BĂNG 13/02/2006 12A7

11 172064 NGUYỄN PHÚ BÌNH 19/01/2006 12A9

12 172065 NGUYỄN THANH BÌNH 05/04/2006 12A6

13 172066 NGUYỄN NGUYỆT CẦM 24/10/2006 12A5

14 172067 NGUYỄN LAN CHI 01/11/2006 12A9

15 172068 NGUYỄN MAI CHI 16/07/2006 12A9

16 172071 PHẠM QUỲNH CHI 18/12/2006 12A5

17 172072 PHẠM YẾN CHI 10/09/2006 12A7

18 172074 NGUYỄN ĐỨC QUỐC CHƯƠNG 01/06/2006 12A10

19 172075 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 09/09/2006 12A3

20 172076 HÁN SỸ CƯỜNG 02/06/2006 12A7

21 172077 PHẠM HÙNG CƯỜNG 06/07/2006 12A10

22 172078 PHẠM KIÊN CƯỜNG 22/11/2006 12A2

23 172079 VŨ MẠNH CƯỜNG 02/02/2006 12A10

24 172080 BÙI DOÃN NGỌC DIỆP 10/10/2006 12A6

25 172081 ĐOÀN NGỌC BÁCH DIỆP 26/09/2006 12A3
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PHÒNG 2 - Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172082 TẠ NGỌC DIỆP 26/03/2006 12A5

2 172087 ĐINH HOÀNG DŨNG 10/11/2006 12A5

3 172088 NGUYỄN TẤN DŨNG 05/01/2006 12A7

4 172089 NGUYỄN TIẾN DŨNG 06/03/2006 12A10

5 172091 LÊ BÁ DUY 24/01/2006 12A7

6 172092 NGÔ VŨ DUY 01/09/2006 12A2

7 172094 VŨ VŨ DUY 12/06/2006 12A2

8 172095 NGUYỄN TRỌNG DANH DỰ 01/01/2006 12A5

9 172096 BÙI NGỌC ÁNH DƯƠNG 15/10/2005 12A1

10 172097 ĐÀO XUÂN DƯƠNG 01/04/2006 12A6

11 172098 ĐINH THÙY DƯƠNG 30/12/2006 12A9

12 172100 ĐỖ THÙY DƯƠNG 21/07/2006 12A4

13 172102 NGUYỄN HÀ THÁI DƯƠNG 03/06/2006 12A10

14 172104 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 09/12/2006 12A10

15 172107 PHẠM THÙY DƯƠNG 18/03/2006 12A3

16 172108 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 01/08/2006 12A2

17 172109 BÙI LÊ ANH ĐÀO 10/01/2006 12A9

18 172110 BÙI TIẾN ĐẠT 09/04/2006 12A6

19 172111 ĐẬU HOÀNG TUẤN ĐẠT 05/02/2006 12A5

20 172113 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 19/12/2006 12A7

21 172114 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12/01/2006 12A4

22 172115 PHẠM TUẤN ĐẠT 25/11/2006 12A9

23 172116 TRỊNH TIẾN ĐẠT 30/08/2006 12A5

24 172117 VŨ ĐỨC ĐẠT 12/08/2006 12A9

25 172118 VŨ TIẾN ĐẠT 08/03/2006 12A1
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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172119 MAI HIỂN HẢI ĐĂNG 05/10/2006 12A7

2 172120 PHẠM HẢI ĐĂNG 22/07/2006 12A10

3 172121 TRẦN HẢI ĐĂNG 13/02/2006 12A3

4 172123 ĐẶNG HỒ ANH ĐỨC 31/03/2006 12A9

5 172124 HÀ MINH ĐỨC 21/12/2006 12A4

6 172125 NGUYỄN ANH ĐỨC 19/08/2006 12A1

7 172127 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 10/06/2006 12A5

8 172128 NGUYỄN MINH ĐỨC 21/08/2006 12A1

9 172129 NGUYỄN QUANG ĐỨC 08/05/2006 12A4

10 172130 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 13/07/2006 12A3

11 172131 NGUYỄN VĂN ĐỨC 19/08/2006 12A10

12 172133 VŨ VIỆT ĐỨC 20/12/2006 12A5

13 172135 ĐỖ MINH GIANG 12/10/2006 12A5

14 172137 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 28/05/2006 12A4

15 172140 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 15/02/2006 12A10

16 172143 ĐÀM THỊ THU HÀ 23/01/2006 12A6

17 172150 NGUYỄN NGỌC HÀ 26/06/2006 12A7

18 172151 NGUYỄN NGỌC HÀ 25/11/2006 12A6

19 172152 VŨ HẢI HÀ 11/01/2006 12A7

20 172153 NGUYỄN NHẬT HẠ 18/11/2006 12A10

21 172154 PHẠM NGUYỄN NHẬT HẠ 19/06/2006 12A9

22 172155 ĐỖ TUẤN HẢI 20/09/2006 12A10

23 172156 NGUYỄN CAO HẢI 06/10/2006 12A4

24 172157 NGUYỄN HOÀNG HẢI 09/07/2006 12A6

25 172158 NGUYỄN HOÀNG HẢI 04/08/2006 12A3
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PHÒNG 4 - Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172159 PHẠM HOÀNG HẢI 05/05/2006 12A10

2 172160 PHÙNG HOÀNG DUYÊN HẢI 15/06/2006 12A8

3 172163 HOÀNG THU HẰNG 14/10/2006 12A4

4 172168 LÊ THU HIỀN 17/10/2006 12A6

5 172169 TRẦN THU HIỀN 07/11/2006 12A4

6 172173 VŨ ĐÀO ANH HIỆP 09/08/2006 12A7

7 172174 BÙI NGỌC HIẾU 09/03/2006 TDO

8 172175 ĐINH TRUNG HIẾU 20/01/2006 12A6

9 172177 LƯƠNG THẾ HIẾU 12/02/2006 TDO

10 172178 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 15/02/2006 12A10

11 172180 NGUYỄN MINH HIẾU 04/07/2006 12A4

12 172182 TRẦN TRUNG HIẾU 26/10/2006 12A7

13 172183 VŨ ĐỨC HIẾU 03/02/2006 12A10

14 172189 CAO NAM HOÀNG 25/04/2006 12A10

15 172190 ĐẶNG HUY HOÀNG 17/03/2006 12A6

16 172192 LÊ VIỆT HOÀNG 05/03/2006 TDO

17 172193 NGUYỄN MINH HOÀNG 28/07/2006 12A3

18 172194 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 28/07/2006 12A2

19 172195 VŨ TRẦN TUẤN HOÀNG 24/06/2006 12A7

20 172196 ĐẶNG VŨ HỘI 19/05/2006 12A4

21 172197 NGUYỄN LAM HỒNG 08/01/2006 12A5

22 172198 BÙI ĐÌNH MẠNH HÙNG 27/01/2006 12A3

23 172199 NGUYỄN SINH HÙNG 18/06/2006 12A3

24 172201 PHẠM ĐỨC HÙNG 10/08/2006 12A2

25 172202 ĐỖ QUỐC HUY 25/08/2006 12A10
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PHÒNG 5 - Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN



TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172203 NGUYỄN LÊ HUY 23/01/2006 12A4

2 172204 NGUYỄN NGỌC LÊ HUY 15/02/2006 12A3

3 172206 BÙI THỊ THANH HUYỀN 17/05/2006 12A2

4 172208 ĐOÀN KHÁNH HUYỀN 28/03/2006 12A8

5 172209 ĐOÀN KHÁNH HUYỀN 19/12/2006 12A6

6 172211 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 31/12/2006 12A9

7 172212 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 19/02/2006 12A9

8 172213 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 04/03/2006 12A6

9 172214 NGUYỄN THANH HUYỀN 02/11/2006 12A10

10 172218 PHAN HOÀNG KHÁNH HUYỀN 24/05/2006 12A2

11 172220 VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN 27/09/2006 12A5

12 172221 VŨ THU HUYỀN 08/09/2006 12A2

13 172222 VƯƠNG KHÁNH HUYỀN 07/11/2006 12A2

14 172223 ĐẶNG VIỆT HƯNG 08/07/2006 12A3

15 172224 PHẠM TUẤN HƯNG 25/03/2006 12A7

16 172228 PHAN THU HƯƠNG 06/09/2006 12A4

17 172229 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 12/07/2006 12A10

18 172231 HÀ GIA KHÁNH 19/08/2006 12A9

19 172234 PHÙNG NAM KHÁNH 31/08/2006 12A4

20 172238 LÊ MAI KHUÊ 30/03/2006 12A8

21 172239 NGUYỄN MINH KHUÊ 06/02/2006 12A5

22 172241 ĐOÀN TRƯỜNG KIÊN 11/02/2006 12A5

23 172242 NGUYỄN TRUNG KIÊN 23/09/2006 12A9

24 172243 BÙI ANH KIỆT 27/02/2006 12A1

25 172244 PHẠM TUẤN KIỆT 30/09/2006 12A10
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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172248 NGUYỄN THÀNH LÂM 11/04/2006 12A1

2 172252 ĐOÀN KHÁNH LINH 09/07/2006 12A5

3 172253 DƯƠNG YẾN LINH 24/11/2006 12A5

4 172258 NGUYỄN DIỆU LINH 28/11/2006 12A10

5 172261 NGUYỄN NGỌC THẢO LINH 13/08/2006 12A9

6 172269 PHẠM THỊ HẢI LINH 12/06/2006 12A3

7 172270 PHẠM THỊ MAI LINH 11/11/2006 12A1

8 172276 NGUYỄN TAM LONG 18/08/2006 12A1

9 172277 NGUYỄN THÀNH LONG 19/09/2006 12A2

10 172278 DƯƠNG QUANG LỘC 25/11/2006 12A9

11 172279 NGUYỄN THÀNH LỘC 28/08/2006 12A8

12 172280 PHẠM XUÂN LỘC 01/10/2006 12A4

13 172284 HỨA THANH MAI 16/08/2006 12A5

14 172288 TRƯƠNG TUYẾT MAI 18/05/2006 12A7

15 172289 BÙI NHẬT MINH 08/01/2006 12A5

16 172290 CAO TUẤN MINH TDO

17 172291 CHU TUẤN MINH 14/12/2006 12A1

18 172294 LƯƠNG NHẬT MINH 19/04/2006 12A2

19 172295 NGUYỄN BÌNH MINH 19/05/2006 12A10

20 172299 NGUYỄN TUẤN MINH 04/03/2006 12A1

21 172300 NGUYỄN VŨ MINH 05/04/2006 12A5

22 172301 PHẠM ANH MINH 10/05/2006 12A4

23 172305 VŨ PHÚC GIA MINH 22/11/2006 12A4

24 172306 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 07/06/2006 12A2

25 172308 TẠ ÁNH MY 01/02/2006 12A6

26

27
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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172309 VŨ THẢO MY 02/10/2006 12A6

2 172316 PHAN THU NGÂN 28/01/2006 12A5

3 172321 VŨ HỒNG KHÁNH NGỌC 09/05/2006 12A7

4 172324 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 28/09/2006 12A7

5 172326 VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT 10/06/2006 12A5

6 172327 LÊ YẾN NHI 23/01/2006 12A7

7 172330 VŨ LINH NHI 24/10/2006 12A10

8 172331 LÊ PHƯƠNG NHUNG 27/05/2006 12A8

9 172335 NGUYỄN DUY NHẬT PHI 03/04/2006 12A5

10 172336 NGUYỄN HUY PHÚ 08/11/2006 12A7

11 172337 NGUYỄN NGỌC PHÚ 13/11/2006 12A1

12 172340 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 21/02/2006 12A4

13 172344 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG 07/02/2006 12A5

14 172345 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 28/12/2006 12A4

15 172349 VŨ NGỌC PHƯỢNG 04/05/2006 12A6

16 172352 LÊ TRẦN QUYỀN 18/07/2006 12A3

17 172353 BÙI THÚY QUỲNH 28/09/2006 12A2

18 172354 ĐẶNG VŨ QUỲNH 19/05/2006 12A4

19 172360 HÀ THÁI SƠN 29/06/2006 12A5

20 172362 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 23/06/2006 12A7

21 172363 NGUYỄN HOÀNG SƠN 17/03/2006 12A4

22 172364 NGUYỄN HUY SƠN 31/07/2006 12A3

23 172365 NGUYỄN THANH SƠN 25/01/2006 12A2

24 172367 TRẦN THANH SƠN 17/03/2006 12A3

25 172368 TRẦN VĂN SƠN 20/05/2006 12A2
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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172369 VŨ DƯƠNG VÂN SƠN 27/07/2006 12A9

2 172370 PHẠM TẤN TÀI 21/07/2006 12A6

3 172371 HOÀNG THANH TÂM 11/06/2006 12A3

4 172372 NGUYỄN ĐỨC TÂM 23/08/2006 12A5

5 172373 PHẠM XUÂN TÂM 19/10/2006 12A5

6 172375 NGUYỄN HOÀNG THÁI 16/07/2006 12A9

7 172380 ĐINH TUẤN THÀNH 12/11/2006 12A9

8 172381 ĐỖ CÔNG THÀNH 20/10/2006 12A10

9 172382 LÊ XUÂN THÀNH 23/01/2006 12A2

10 172383 NGUYỄN LÂM CÔNG THÀNH 19/08/2006 12A2

11 172384 VŨ CÔNG THÀNH 16/11/2006 12A1

12 172385 BÙI THANH THẢO 29/09/2006 12A7

13 172386 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/10/2006 12A10

14 172387 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 26/08/2006 12A4

15 172388 NGÔ THANH THẢO 23/11/2006 12A8

16 172392 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO 03/08/2006 12A7

17 172397 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 29/12/2006 12A5

18 172398 TRẦN ĐỨC THẮNG 11/11/2006 12A10

19 172399 VŨ TRỌNG THẮNG 11/01/2006 12A4

20 172400 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 24/04/2006 12A3

21 172405 NGUYỄN MINH THU 14/08/2006 12A10

22 172406 TRẦN HÀ THU 08/10/2006 12A4

23 172410 PHẠM XUÂN THỦY 18/10/2006 12A1

24 172414 LÊ ĐỨC TOÀN 06/11/2006 12A3
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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ

DANH SÁCH DỰ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN II NĂM HỌC 2023-2024

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 172418 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 10/06/2006 12A3

2 172432 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 05/09/2006 12A6

3 172433 VŨ THU TRANG 16/09/2006 12A4

4 172436 TRỊNH QUỲNH TRÚC 16/10/2006 12A6

5 172438 HOÀNG VŨ NHẬT TRUNG 03/08/2006 12A5

6 172439 NGUYỄN QUANG TRUNG 20/10/2006 12A6

7 172440 VŨ HOÀNG TRUNG 02/06/2006 12A10

8 172441 LÊ MẠNH TRƯỜNG 14/02/2006 12A2

9 172442 LÊ THỊ CẨM TÚ 24/05/2006 12A1

10 172444 NGUYỄN VĂN TÚ 04/04/2006 12A3

11 172447 NGUYỄN HUY TUẤN 14/08/2006 12A9

12 172448 NGUYỄN MINH TUẤN 29/10/2006 12A4

13 172449 TRỊNH VŨ TUẤN 30/09/2006 12A6

14 172450 ĐẶNG THANH TÙNG 23/05/2006 12A6

15 172452 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG TÙNG 26/01/2006 12A7

16 172453 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 23/09/2006 12A4

17 172456 ĐÀO THỊ THẢO VÂN 15/06/2006 12A10

18 172458 NGUYỄN HÀ VI 23/03/2006 12A6

19 172459 NGUYỄN THỊ HÀ VI 22/07/2006 12A6

20 172461 NGUYỄN ANH VIỆT 24/11/2006 12A3

21 172462 NGUYỄN ĐỨC VINH 27/11/2006 12A6

22 172464 VŨ PHẠM QUANG VINH 30/08/2006 12A10

23 172465 VŨ QUANG VINH 02/10/2006 12A9

24 172473 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 15/03/2006 12A7
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